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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà

xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di

dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về

thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Mọi tổ chức kinh tế có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang sử dụng đất do Nhà

nước giao hoặc cho thuê phải di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch theo quyết

định của cấp có thẩm quyền được sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán

nhà xưởng và các công trình xây dựng khác theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Xử lý tài chính về đất

1. Đất đang sử dụng nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng, an

ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, xây dựng khu công nghiệp, cụm

công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định

của Chính phủ, khi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ như sau:
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a) Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không thuộc

nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp (đủ

điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử

dụng đất) được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi

Nhà nước thu hồi đất.

b) Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao có nộp tiền sử dụng đất, đất

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất và tiền nhận chuyển

nhượng đất đã nộp thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, đất được giao không phải

nộp tiền sử dụng đất thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm

quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường cho đất bị thu hồi do

tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả (trường hợp tổ chức,

cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ

đất thì tổ chức được Nhà nước giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ

đất thu hồi chịu trách nhiệm chi trả) theo quy định như sau:

- Trường hợp là công ty nhà nước thì được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi thường cho

đất bị thu hồi; số tiền này sau khi trừ đi phần chi phí công ty đã đầu tư vào đất bằng

nguồn vốn mà Nhà nước đã giao cho công ty (nếu có) nhưng chưa thu hồi được và

chi phí di dời thực tế không vượt quá định mức được duyệt; số còn lại là nguồn vốn

của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty;

- Trường hợp không phải là công ty nhà nước thì được hỗ trợ từ 20 - 30% mức bồi

thường cho đất bị thu hồi để di dời, xây dựng cơ sở mới, nhưng tối đa không quá 05

(năm) tỷ đồng. Mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải di

dời mà được chuyển quyền sử dụng đất, thì tiền thu được từ chuyển quyền sử dụng

đất được giải quyết như sau:

a) Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không thuộc

nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc đất đang sử dụng có nguồn gốc hợp pháp (đủ

điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng



đất) thì tổ chức kinh tế được sử dụng số tiền đã theo quy định tại Điều 7 Quyết định

này.

b) Đối với đất được Nhà nước cho thuê, đất được giao phải nộp tiền sử dụng đất,

đất giao không phải nộp tiền sử dụng đất mà khi được giao đất (thuê đất) phải bồi

thường đất cho người sử dụng đất; nếu tiền sử dụng đất đã nộp, tiền bồi thường đã

trả thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (ngân sách cấp để nộp hoặc đã ghi tăng

vốn ngân sách bằng giá trị quyền sử dụng đất, bằng tiền thuê đất, tiền đất góp vốn

liên doanh) thì tiền thu được từ chuyển quyền sử dụng đất giải quyết như sau:

- Đối với công ty nhà nước được sử dụng tiền thu được từ chuyển quyền sử dụng

đất để xây dựng cơ sở mới, đổi mới công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của

Quyết định này; sau khi trừ đi chi phí công ty đã đầu tư vào đất bằng nguồn vốn mà

Nhà nước đã giao cho công ty (nếu có) nhưng chưa thu hồi được và chi phí di dời

thực tế không vượt quá định mức được duyệt, phần còn lại là vốn của ngân sách

nhà nước đầu tư cho công ty;

- Trường hợp không phải là công ty nhà nước thì số tiền chuyển quyền sử dụng đất

thu được sau khi trừ phần công ty đã đầu tư vào đất nhưng chưa thu hồi được (nếu

có), phần còn lại hỗ trợ cho tổ chức kinh tế từ 20% - 30% tiền chuyển quyền sử dụng

đất di dời, xây dựng cơ sở mới, đổi mới công nghệ, nhưng tối đa không quá 5 tỷ

đồng; mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Phần còn

lại (sau khi trừ đi phần hỗ trợ nêu trên) nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng chế

độ phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có dự án sử dụng một phần hoặc toàn bộ đất

đang quản lý để xây dựng các công trình dân dụng nhằm mục đích sản xuất, kinh

doanh khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả liên doanh liên kết) phù

hợp với quy hoạch và đúng chức năng kinh doanh thì số tiền thu được do chuyển

mục đích sử dụng đất được giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Khoản 20% - 30% tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bồi thường đất Nhà nước

hỗ trợ cho tổ chức kinh tế không phải là công ty nhà nước quy định tại điểm b khoản



1 và điểm b khoản 2 Điều này được cấp phát thành 3 lần theo tiến độ dự án đầu tư

cơ sở sản xuất tại địa điểm mới.

Điều 3. Xử lý tài chính về nhà xưởng, công trình xây dựng khác trên đất

1. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác là tài sản Nhà nước giao cho các tổ chức

kinh tế quản lý khi được phép bán hoặc được bồi thường do phải phá dỡ, thì số tiền

thu được là:

a) Vốn của công ty nhà nước nếu giá trị của nhà xưởng, công trình xây dựng đó đã

được Nhà nước giao vốn cho công ty;

b) Vốn của ngân sách nhà nước đầu tư cho công ty nhà nước nếu giá trị của nhà

xưởng, công trình xây dựng đó Nhà nước chưa giao vốn cho công ty;

c) Nộp ngân sách nhà nước nếu không phải là công ty nhà nước theo chế độ phân

cấp quản lý ngân sách hiện hành.

2. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác do tổ chức kinh tế tạo lập bằng tiền không

thuộc nguồn vốn của ngân sách nhà nước khi bán cùng với chuyển quyền sử dụng

đất hoặc được bồi thường do phải phá dỡ thì số tiền thu được là vốn của tổ chức

kinh tế.

Nhà xưởng, công trình xây dựng khác mà các tổ chức kinh tế đang thuê là tài sản

nhà nước thì số tiền thu được do bán, do được bồi thường là vốn của ngân sách nhà

nước đầu tư cho tổ chức kinh tế (nếu là công ty nhà nước) để xây dựng cơ sở mới,

đổi mới công nghệ; phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ phân cấp quản lý

ngân sách hiện hành (nếu không phải là công ty nhà nước).

3. Nhà xưởng, công trình xây dựng khác do tổ chức kinh tế thuê của tổ chức, cá

nhân thì ngay sau khi có quyết định bán hoặc thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm

quyền, hai bên chấm dứt hợp đồng và bàn giao lại đó bên cho thuê bán hoặc được

bồi thường (khi Nhà nước thu hồi đất) theo quy định của pháp luật.

4. Nhà xưởng và các công trình khác là tài sản chung của nhiều bên thì số tiền thu

được do bán nhà hoặc được bồi thường được chia cho các bên theo tỷ lệ vốn góp.

Phần vốn của Nhà nước (nếu có) được xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều này.


